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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU
VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:            /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2026


BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng, chống thiên tai ngày 06/10/2026

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI
1. Tình hình mưa
- Mưa ngày (19h/05/10 - 19h/06/10): Khu vực Hà Tĩnh đến Huế có mưa to đến rất to, phổ biến 80-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm; khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa phổ biến 40-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như: Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 313mm; Hồ Kim Sơn (Hà Tĩnh) 268mm; Cửa Tùng (Quảng Trị) 360mm; Cửa Việt (Quảng Trị) 359mm; Vĩnh Tú (Quảng Trị) 343mm.
	- Mưa đêm (19h/06/10-07h/07/10): Thành phố Huế và Đà Nẵng có mưa phổ biến từ 60-80mm, cục bộ có nơi 100m; các tỉnh, thành phố khác thuộc khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Phú Lộc (Huế) 270mm; Cảng Chân Mây (Huế) 251mm; Đỉnh Bạch Mã (Huế) 216mm; Trung tâm GD-DN 05-06 (Đà Nẵng) 128mm; Hòa Bắc (Đà Nẵng) 115mm; Hòa Hiệp (Tây Ninh) 82mm.
- Mưa 03 ngày (19h/03/10 - 07h/07/10): Tỉnh Hà Tĩnh và thành phố Huế có tổng lượng mưa từ 150-350mm, cục bộ trên 400mm; tỉnh Quảng Trị có tổng lượng mưa từ 100-200mm, cục bộ trên 300mm; các khu vực khác ở Bắc Bộ và Trung Bộ có tổng lượng mưa từ 60-120mm, cục bộ trên 150mm; khu vực Nam Bộ có tổng lượng mưa từ 60-100mm, cục bộ trên 120mm. Một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 631mm; Kỳ Khang (Hà Tĩnh) 546mm; Cửa Việt (Quảng Trị) 363mm; Cửa Tùng (Quảng Trị) 361mm; Đỉnh Bạch Mã (Huế) 501mm; Cảng Chân Mây (Huế) 381mm.
Dự báo:
- Từ ngày 07/10 đến đêm 08/10, khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm; phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. 
- Ngày và đêm 08/10, khu vực tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).
- Ngày và đêm 07/10, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.
Cảnh báo: 
Ngày và đêm 09/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Đợt mưa lớn diện rộng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10-11/10.
Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1; riêng Tp. Huế và Tp. Đà Nẵng cấp 2.
2. Tin dự báo mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển
Ngày và đêm 07/10, vùng biển Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m; vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có gió Đông Bắc đến Bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1,5-2,5m. Ngoài ra, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.
Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2.
II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN
1. Các sông khu vực Trung Bộ:
- Mực nước trên sông Cam Ly (Lâm Đồng) đang lên, mực nước lúc 01h/07/10 tại trạm Thanh Bình là 832,10m, trên BĐ2 là 0,10m.
- Các sông khác biến đổi chậm, dao động theo điều tiết hồ chứa và ảnh hưởng của thủy triều.
Dự báo: Từ nay đến 09/10, trên các sông từ Quảng Trị đến Đông Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện 01 đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Trị đến thành phố Huế có khả năng lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2; riêng sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) có khả năng lên mức BĐ3; các sông ở thành phố Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi dao động ở trên dưới mức BĐ1.
Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1-2.
2. Các sông khu vực Bắc Bộ: Mực nước lúc 07h00 ngày 07/10 trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 1,12m; sông Thái Bình tại trạm Phả Lại là 0,17m. Dự báo mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội, trên sông Thái Bình tại trạm Phả Lại dao động theo điều tiết hồ chứa và ảnh hưởng của thủy triều.
3. Các sông khu vực Nam Bộ: 
- Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục xuống theo triều. Đến ngày 10/10, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại trạm Tân Châu ở mức 2,95m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc ở mức 2,80m.
- Lũ trên sông Đồng Nai (Đồng Nai) đang xuống chậm, mực nước lúc 01h/07/10 tại trạm Tà Lài là 112,19m, trên BĐ1 là 0,19m.

III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl 
(m)
	Hhl
 (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	MNDBT
(m)

	Sơn La
	7h
	06/10
	212,77
	115,96
	548
	0
	215

	
	
	07/10
	213,10
	115,88
	320
	0
	

	Hòa Bình
	7h
	06/10
	115,95
	7,38
	289
	282
	117

	
	
	07/10
	115,88
	7,48
	91
	423
	

	Tuyên Quang
	7h
	06/10
	117,75
	47,00
	111
	0
	120

	
	
	07/10
	117,85
	47,85
	111
	0
	

	Thác Bà
	7h
	06/10
	55,46
	21,63
	150
	0
	58

	
	
	07/10
	55,50
	22,31
	128
	0
	


2. Các hồ chứa thủy lợi và thủy điện khác
- Về hồ chứa thủy điện (các hồ vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 100m3/s trở lên), cụ thể lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): khu vực Tây Nguyên có 03 hồ (Đrây Hlinh 1: 108/198; Ia Grai 2: 121/121; Sê San 4A: 210/675); khu vực Đông Nam Bộ có 01 hồ (Trị An: 915/1720).
- Về hồ chứa thủy lợi:
+ Khu vực Bắc Bộ có 2.498 hồ chứa, đạt 74-97% dung tích thiết kế. Khu vực Bắc Trung Bộ có 2.325 hồ chứa, đạt 53-98% dung tích thiết kế; 11 hồ xả tràn: Cửa Đạt xả 172 m3/s; Bản Mồng xả 305 m3/s; Vực Mấu xả 5 m3/s; Thượng Sông Trí xả 70 m3/s; Bộc Nguyên xả 10 m3/s; Kim Sơn xả 20 m3/s; Cù Lây xả 5 m3/s; Ba Khe xả 5 m3/s; Tả Trạch xả 209 m3/s; Truồi xả 9 m3/s; Hòa Mỹ xả 6 m3/s.
+ Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có 1.779 hồ chứa, đạt 47-90% dung tích thiết kế; 22 hồ xả tràn: Đăk Bla xả 78 m3/s; Ayun Hạ xả 57 m3/s; Nước Trong xả 40 m3/s; Sông Cái xả 10 m3/s; Ia mor xả 38 m3/s; Hoàng Ân xả 8 m3/s; Suối Đuốc xả 9 m3/s; Ea Soup thượng xả 5 m3/s; Buôn Yong xả 7 m3/s; Sông Quao xả 95 m3/s; Sông Dinh 3 xả 47 m3/s; Lòng Sông xả 20 m3/s; Đạ Tẻ xả 31 m3/s; Phan Dũng xả 27 m3/s; Đạ Hàm xả 8 m3/s; Thôn 5 Quốc Oai xả 8 m3/s; Trà Tân xả 16 m3/s; Thôn 10 xả 9 m3/s;Sông Phan 13 m3/s; Đạ Li Ông xả 27 m3/s; Cẩm Hang xả 6 m3/s; Phước Trung xả 10 m3/s.
+ Khu vực Nam Bộ có 132 hồ chứa, đạt 42-77% dung tích thiết kế; 03 hồ xả tràn: Dầu Tiếng xả 59 m3/s; Sông Ray xả 9 m3/s; Đá Đen xả 11 m3/s.
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ
- Ngày 05/10/2026, Ban Chỉ đạo PTDS quốc gia đã ban hành văn bản số 56/BCĐ-BNNMT gửi UBND các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.
- Ngày 02/10/2026, Ban Chỉ đạo PTDS quốc gia đã ban hành văn bản số 55/BCĐ-BNNMT gửi UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và ven biển từ 
Quảng Ninh đến Quảng Ngãi về việc chủ động ứng phó với không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn và gió mạnh trên biển.
- Ngày 04/10/2026, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phối hợp với Zalo Việt Nam gửi tin nhắn cảnh báo và hướng dẫn kỹ năng an toàn trước mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tới 4,8 triệu thuê bao khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.
- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, đê điều; chuyển các thông tin dự báo, cảnh báo đến các địa phương để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó thiên tai.
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
1. Thành phố Hồ Chí Minh: Mưa lớn từ đêm 05/10 đến sáng 06/10 đã làm 75 căn nhà và 20 căn ki-ốt bị ngập (hiện nước đã rút, người dân đã trở về nhà); 166,5 ha lúa, hoa màu bị ngập úng (hiện còn ngập khu vực trũng thấp, nước đang rút dần).
2. Tỉnh Lâm Đồng: Từ ngày 02-06/10, mưa lớn kèm theo sét đã làm 01 nhà hư hỏng, 54 nhà bị ngập (hiện nước đã rút, người dân đã trở về nhà); 1.557 ha lúa và 79ha cây trồng khác bị ngập úng (hiện còn ngập khu vực trũng thấp, nước đang rút dần); sạt lở 01 vị trí tại quốc lộ 27C và 12 vị trí đường tỉnh (đã được xử lý, thông tuyến); một số tài sản khác bị thiệt hại, hư hỏng do sét đánh. Ước tính thiệt hại khoảng 16 tỷ đồng./.

	Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Lãnh đạo Cục;
- Các Cục: Trồng trọt và BVTV; Quản lý và XDCT
Thủy lợi; Thủy sản và Kiểm ngư; Chăn nuôi và Thú y;
Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Quản lý TNN;
- Văn phòng BCĐ PTDSQG;
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;
- Sở NN&MT các tỉnh/TP (qua Website);
- Lưu: VT.
	CỤC TRƯỞNG






\\\

Nguyễn Thượng Hiền


[bookmark: _GoBack]Trưởng ca trực:			Đặng Văn Đăng
Trực T1: 			Hồ Văn Linh
Trực T2: 		             Nguyễn Xuân Lưu





